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	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
   Quảng Ninh, ngày  28  tháng 11 năm 2011


	             Kính gửi: 
	- Các Liên đoàn Lao động huyện, thị xã, thành phố, Công đoàn ngành, Công đoàn Viên chức và các Công đoàn cơ sở, đơn vị trực thuộc Liên đoàn Lao động;
- Các Công đoàn cơ sở  Trung ương trên địa bàn.


Thực hiện chương trình công tác trọng tâm của Liên đoàn Lao động tỉnh, nhằm tổng kết, đánh giá kết quả phong trào thi đua và hoạt động Công đoàn đồng thời khen thưởng, động viên  các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua  năm 2011. Liên đoàn Lao động tỉnh hướng dẫn tổng kết công tác khen thưởng thi đua  và hoạt động Công đoàn năm 2011 như sau:
I. VỀ CÔNG TÁC KHEN THƯỞNG THI ĐUA NĂM 2011:

Căn cứ kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2011, các cấp Công đoàn triển khai đánh giá các mặt công tác và  thành tích thi đua của các đơn vị, suy tôn các tập thể, cá nhân để khen thưởng động viên và lựa chọn đề nghị cấp trên khen thưởng thành tích đối với các tập thể, cá nhân tiêu biểu.
Về khen thưởng thực hiện theo Quy chế khen thư​ởng trong hoạt động công đoàn tỉnh Quảng Ninh tại Quyết định số 297/QĐ-LĐLĐ ngày 20/11/2009 và quyết định 301/QĐ-LĐLĐ, ngày 24/11/2009 của Ban Th​ường vụ LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh;

Tuy nhiên để phù hợp với quy định mới  về thi đua khen thưởng của Chính phủ, của Tổng Liên đoàn LĐVN và phù hợp với điều kiện thực tế hiện nay, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đã thống nhất sửa đổi một số  nội dung tại Quy chế khen thưởng số 297/2009 và quyết định 301/2009  để áp dụng khen thưởng thi đua trong năm 2011 như sau: 

1. Điều chỉnh lại tên gọi và phân Cụm thi đua và chấm điểm thi đua tại Quyết định số 301/QĐ-LĐLĐ, ngày 24/11/2009 của LĐLĐ tỉnh:
1.1. Thống nhất tên gọi " Cụm thi đua" thay cho "Khối thi đua";

1.2.  Sắp xếp lại các đơn vị thành 11 Cụm ( có Bảng phụ lục sô 1 kèm theo).

1.3. Đơn vị dẫn đầu Cụm sẽ được LĐLĐ tỉnh tặng Cờ dẫn đầu phong trào thi đua. 
- Đối với Cụm có từ 6-9 đơn vị thì được chọn thêm 01 Đơn vị Nhì Cụm; Cụm có từ 10 đơn vị trở lên thì được chọn thêm  đơn vị xếp thứ Ba Cụm.
- Các đơn vị xếp thứ Nhì Cụm và thứ Ba Cụm được tặng Bằng Công nhận và tiền thưởng.  Mức tiền thưởng đối với Đơn vị xếp Thứ Nhì và Thứ Ba Cụm thi đua:

+  Đơn vị xếp Nhì Cụm: Được Bằng Công nhận của LĐLĐ tỉnh, kèm theo tiền thưởng 4.000.000 đồng; đồng chí Chủ tịch công đoàn được thưởng 400.000 đồng, đồng chí Phó Chủ tịch công đoàn được thưởng 300.000 đồng.

+  Đơn vị xếp thứ Ba Cụm: Được Bằng công nhận của LĐLĐ tỉnh, kèm theo tiền thưởng 3.000.000 đồng; đồng chí Chủ tịch công đoàn được thưởng 300.000 đồng, đồng chí Phó Chủ tịch công đoàn được thưởng 200.000 đồng. 

1.5. Điều chỉnh chấm điểm thi đua đối với CĐCS Trung ương trên địa bàn:
 - Chuyên đề Tài chính 8 điểm;

 - Chuyên đề Tuyên giáo 22 điểm.

1.6. Gộp 02 chuyên đề  "Đời sống, chính sách XH" và "Thi đua – BHLĐ" trước đây thành chuyên đề  " Chính sách -  Pháp luật" .

2. Quy định việc xét tặng Cờ thi đua toàn diện của LĐLĐ tỉnh:
2.1. Đối với các Liên đoàn Lao động cấp huyện và Công đoàn ngânh, các CĐCS trực thuộc LĐLĐ tỉnh và CĐCS trung ương trên địa bàn (được phân theo 11 Cụm thi đua):

-  LĐLĐ tỉnh xét tặng Cờ toàn diện cho các đơn vị dẫn đầu mỗi Cụm thi đua. 

- Các đơn vị tự chấm điểm đánh giá thi đua sau đó gửi về các Ban chuyên đề LĐLĐ tỉnh tổng hợp chấm điểm xếp loại. Căn cứ kết quả đánh giá thi đua, LĐLĐ tỉnh  tặng Cờ dẫn đầu thi đua cho đơn vị Nhất Cụm .
- Riêng Cụm CĐCS trực thuộc LĐLĐ tỉnh nếu có thành tích đặc biệt xuất sắc sẽ được xét tặng 01 Cờ.

2.2. Đối với các CĐCS thuộc các Liên đoàn Lao động cấp huyện và Công đoàn ngành, số lượng Cờ toàn diện được phân bổ cho các đơn vị như sau: 

- Có dưới  200 CĐCS  thì được đề nghị xét tặng 01 cờ.
- Có từ  201 – 250 CĐCS được đề nghị xét tặng không quá 2 cờ.

- Có từ  251 CĐCS  trở lên được đề nghị xét không quá 3 cờ;
*LĐLĐ tỉnh xét tối đa không quá 110 Bằng khen cho các đối tượng trên.
Căn cứ vào chỉ tiêu và tiêu chuẩn, các đơn vị gửi hồ sơ đề nghị LĐLĐ tỉnh xét tặng Cờ cho các CĐCS trực thuộc ( không thực hiện  phân cấp cho các đơn vị).
3. Về xét tặng Cờ chuyên đề của LĐLĐ tỉnh: 
 Bổ sung thêm  01 cờ Chuyên đề “ Giỏi việc nước – Đảm việc nhà”.
4. Về số lượng xét tặng Bằng khen toàn diện của LĐLĐ tỉnh cho các CĐCS và cán bộ, đoàn viên công đoàn:

4.1. Đối với các Công đoàn do LĐLĐ tỉnh trực tiếp quản lý:

Tổng số Bằng khen đề nghị khen thưởng được tính trên cơ sở tỷ lệ % số CĐCS và Đoàn viên công đoàn: Không quá 4% tổng CĐCS và không quá 0,04% Đoàn viên Công đoàn cấp mình quản lý (Có Bảng phụ lục số 2 kèm theo).

4.2. Đối với các CĐCS Trung ương trên địa bàn:
- Phân bổ số lượng 45 Bằng khen toàn diện xét trực tiếp cho các tập thể, cá nhân, có đăng ký thi đua từ đầu năm.
5. Về số lượng bằng khen chuyên đề: Xét tặng cho các cấp công đoàn trên địa bàn, gồm 4 chuyên đề “ Xanh – Sạch- Đẹp, Bảo đảm An toàn vệ sinh lao động”, “ Văn hoá – Thể dục – Thể thao”. “ Giỏi việc nước – Đảm việc nhà” và chuyên đề “Phục vụ sự nghiệp CNH - HĐH Nông nghiệp và xây dựng Nông thôn mới”. Mỗi chuyên đề xét tặng không quá 03 Bằng khen cho tập thể và cá nhân.
6. Về việc quyết định công nhận và tặng thưởng danh hiệu thi đua nhà nước và các hình thức khen thưởng đối với tập thể LĐLĐ cấp huyện, công đoàn ngành và cán bộ chuyên trách công đoàn:

6.1. Quyết định công nhận danh hiệu thi đua đối với tập thể, cá nhân:

Thực hiện Hướng dẫn 649/HD-TLĐ, ngày 29/4/2011 của Tổng Liên đoàn LĐVN, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh quyết định công nhận và tặng thưởng các danh hiệu thi đua sau:

- "Tập thể Lao động tiên tiến", "Tập thể Lao động xuất sắc" cho các Liên đoàn Lao động các huyện, thị xã, thành phố, Công đoàn ngành, Công đoàn Viên chức, các  doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp  trực thuộc và các Ban  LĐLĐ tỉnh.
- "Lao động tiên tiến" " Chiến sỹ thi đua  cơ sở" cho các cá nhân là cán bộ công chức, viên chức lao động tại các tập thể trên. 

*** Tiêu chuẩn danh hiệu thi đua và các hình thức khen thưởng khác thực hiện theo Hướng dẫn số 649, ngày 29/4/2011 của Tổng Liên đoàn.

6.2. Tặng Bằng khen đối với cán bộ chuyên trách công đoàn:

Liên đoàn Lao động tỉnh xét trực tiếp việc tặng Bằng khen của LĐLĐ tỉnh đối với các đối tượng là cán bộ chuyên trách công đoàn tại các cơ quan  Liên đoàn Lao động các huyện, thị xã, thành phố, Công đoàn ngành,Công đoàn Viên chức và các Ban  LĐLĐ tỉnh. 
- Các cán bộ chuyên trách công đoàn nhận Bằng khen của LĐLĐ tỉnh phải đạt tiêu chuẩn sau: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và đạt danh hiệu "Chiến sỹ thi đua cơ sở" 2 năm liên tục (tính cả năm xét) và  đã được tặng Giấy khen của Công đoàn cấp trên cơ sở.
- Số lượng: Mỗi cơ quan LĐLĐ cấp huyện, công đoàn ngành và mỗi Ban LĐLĐ tỉnh được đề nghị xét tặng 01 bằng khen.
7. Về Mức tiền thưởng cho các danh hiệu thi đua và các hình thức khen thưởng thực hiện theo Hướng dẫn số 649/HD-TLĐ, ngày 29/4/2011.
8. Thời gian gửi  Hồ sơ khen thư​ởng:

- Thời gian gửi các Hồ sơ đề nghị khen thưởng thực hiện theo Quy chế khen thưởng 297/2009 của LĐLĐ tỉnh.

  Nếu đề nghị Liên đoàn Lao động Tỉnh khen th​ưởng thì hồ sơ lập thành 01 bộ. Nếu đề nghị UBND tỉnh hoặc Tổng Liên đoàn khen thư​ởng thì hồ sơ lập thành 02 bộ (đóng quyển) có giá trị như​ nhau.
 II. TỔ CHỨC TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN NĂM 2011:
1. Nội dung:
    Các LĐLĐ cấp huyện, công đoàn ngành, Công đoàn Viên chức tỉnh, các CĐCS trực thuộc  xây dựng kế hoạch tổ chức tổng kết và  chỉ đạo các CĐCS trực thuộc tiến hành tổng kết hoạt động công đoàn năm 2011, xây dựng phương hướng nhiệm vụ năm 2012 gắn với tổng kết phong trào thi đua năm 2011, phát động thi đua năm 2012. 

 2. Thời gian:

Các đơn vị tổ chức tổng kết xong trước ngày 05/01/2012.
Trên đây là hướng dẫn Tổng kết phong trào thi đua và hoạt động Công đoàn năm 2011 của  LĐLĐ tỉnh. Đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện và báo cáo kết quả về LĐLĐ tỉnh theo đúng nội dung và thời gian quy định. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc hoặc ý kiến đề xuất đề nghị các đơn vị phản ảnh về Liên đoàn Lao động tỉnh (qua hộp thư  điện tử Ban chính sách - Pháp luật: bcspl_ldld@quangninh.gov.vn ) trước ngày 02/12/2011.
	Nơi nhận:

    - Nh​ư kính gửi (t/h);

    - L​ưu VP, Ban CS-PL.


	TM. BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC

Đã ký
     Nguyễn Văn Hòa


Phụ lục số I

PHÂN CỤM THI ĐUA VÀ BẢNG CHẤM ĐIỂM THI ĐUA

(Ban hành kèm theo Công văn số 412  /LĐLĐ

Ngày 28 /11 /2011 của  LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh)

PHẦN I. DANH SÁCH CÁC CỤM THI ĐUA

 A- CÔNG ĐOÀN LĐLĐ TỈNH CHỈ ĐẠO TRỰC TIẾP (24):

Cụm 1:  07 Công đoàn ngành địa phương:
	1
	Công đoàn Viên chức Quảng Ninh

	2
	Công đoàn  ngành Y tế  Quảng Ninh

	3
	Công đoàn  ngành Xây dựng Quảng Ninh

	4
	Công đoàn  ngành Công thương Quảng Ninh

	5
	Công đoàn  ngành NN & PTNT Quảng Ninh

	6
	Công đoàn  ngành Giáo dục Quảng Ninh

	7
	Công đoàn  ngành Giao thông - Vận tải Quảng Ninh


Cụm 2:  04 LĐLĐ thị xã, thành phố:

	1
	Liên đoàn Lao động thành phố Hạ Long

	2
	Liên đoàn Lao động thành phố Móng Cái

	3
	LLiên đoàn Lao động thành phố Uông Bí

	4
	Liên đoàn Lao động  thị xã Cẩm Phả

	5
	Liên đoàn Lao động huyện Đông Triều

	6
	Liên đoàn Lao động huyện  Yên Hưng


Cụm 3 : 06 LĐLĐ các huyện Miền núi – Hải đảo.
	1
	Liên đoàn Lao động huyện  Hải Hà

	2
	Liên đoàn Lao động huyện  Hoành Bồ

	3
	Liên đoàn Lao động huyện  Vân Đồn

	4
	Liên đoàn Lao động huyện  Tiên Yên

	5
	Liên đoàn Lao động huyện  Bình Liêu 

	6
	Liên đoàn Lao động huyện  Ba Chẽ

	5
	Liên đoàn Lao động huyện  Cô Tô

	6
	Liên đoàn Lao động  huyện  Đầm Hà

	Cụm 4:  03 CĐCS trực thuộc LĐLĐ Tỉnh 

	1
	  Công đoàn Kho Bạc Quảng Ninh  

	2
	  Công đoàn Cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh

	3
	  Công đoàn Cục Hải Quan Quảng Ninh 


 B/- CÔNG ĐOÀN LĐLĐ TỈNH  PHỐI  HỢP CHỈ ĐẠO (86)

	Cụm 5:  11 CĐ có các cơ sở thành viên thuộc các Ngành Trung ương khác 

	1
	Công đoàn  Bưu điện Quảng Ninh 

	2
	Công đoàn  Viễn thông Quảng Ninh

	3
	Công đoàn  Công ty Viglacera Hạ Long

	4
	Công đoàn  Công ty Xăng Dầu B12

	5
	Công đoàn  Điện lực Quảng Ninh

	6
	Công đoàn  Công ty Vân Hải Viglacera 

	7
	Công đoàn  Công ty TNHH 1TV Cảng  Quảng Ninh

	8
	Công đoàn  Công ty Cổ phần Viglacera Đông Triều

	9
	Công đoàn  Công ty Nhiệt điện Uông Bí

	10
	Công đoàn  Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh

	11
	Công đoàn  Công ty Cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả.

	Cụm 6:     14 CĐCS Doanh nghiệp thuộc Ngành SX than hầm lò

	1
	Công đoàn  Công ty TNHH 1TV than Quang Hanh - TKV

	2
	Công đoàn  Công ty Cổ phần than Vàng Danh - TKV

	3
	Công đoàn  Công ty Xây Dựng mỏ Hầm lò I - TKV

	4
	Công đoàn  Công ty Xây Dựng mỏ Hầm lò II - TKV

	5
	Công đoàn  Công ty TNHH 1TV than Mạo Khê - TKV

	6
	Công đoàn  Công ty TNHH TNHH 1TV than Thống Nhất - TKV

	7
	Công đoàn  Công ty TNHH TNHH 1TV than Dương Huy - TKV

	8
	Công đoàn  Công ty Cổ phần than Mông Dương - TKV

	9
	Công đoàn  Công ty TNHH TNHH 1TV than Khe Chàm - TKV

	10
	Công đoàn  Công ty Cổ phần than Hà Lầm - TKV

	11
	Công đoàn  Công ty TNHH TNHH 1TV Nam Mẫu- TKV

	12
	Công đoàn  Công ty  than Hòn Gai.

	13
	Công đoàn Công ty TNHH TNHH 1TV than Hạ Long- TKV

	14
	Công đoàn  Công ty TNHH TNHH 1TV than Uông Bí- TKV

	Cụm 7:    07 CĐCS thuộc ngành sản xuất than Lộ thiên và Vật liệu nổ CN

	1
	Công đoàn Công ty Cổ phần Than Núi Béo - TKV

	2
	Công đoàn Công ty Cổ phần than Đèo Nai - TKV

	3
	Công đoàn Công ty Cổ phần than Hà Tu - TKV

	4
	Công đoàn Công ty Cổ phần than Cọc Sáu - TKV

	5
	Công đoàn Công ty Cổ phần than Cao Sơn- TKV

	6
	Công đoàn Công ty Cổ phần than Tây Nam Đá Mài - TKV 

	7
	Công đoàn Công ty Công nghiệp Hoá chất Mỏ Quảng Ninh.

	Cụm 8:    11 CĐCS DN Sàng tuyển và các đơn vị khác Phục vụ ngành than 

	1
	Công đoàn Công ty xây dựng Công trình  Môi trường mỏ - TKV

	2
	Công đoàn Công ty TuyÓn than Cöa ¤ng- TKV

	3
	Công đoàn Công ty  Tuyển than Hòn Gai- TKV

	4
	Công đoàn Công ty Kho vận và Cảng Cẩm Phả - TKV

	5
	Công đoàn Công ty §Þa chÊt Má- TKV  

	6
	Công đoàn Trung t©m CÊp cøu Má - TKV

	7
	Công đoàn Công ty CP Giám định Than -TKV  

	8
	Công đoàn Công ty VËn t¶i vµ §­a ®ãn thî má- TKV

	9
	Công đoàn Công ty Kho vận Hòn Gai- TKV

	10
	Công đoàn Công ty Kho vận Đá Bạc- TKV

	11
	Công đoàn Công ty Cæ phÇn VËt t­ VËn t¶i XÕp dì-TKV 

	Cụm 9:    10 C§CS Doanh nghiÖp C¬ khÝ vµ ®¬n vÞ kh¸c 

	1
	Công đoàn Công ty CP C«ng nghiÖp ¤ t« - TKV 

	2
	Công đoàn Công ty CP ChÕ t¹o m¸y - TKV

	3
	Công đoàn Công ty CP Thiết bị điện - TKV

	4
	Công đoàn Công ty Cơ khí Đóng tầu Than Việt Nam - TKV

	5
	Công đoàn Công ty CP Vận tải thủy TKV

	6
	Công đoàn Công ty TNHH một thành viên Đóng tầu Hạ Long

	7
	Công đoàn Công ty Cổ phần Công nghiệp Tàu thuỷ Sông Chanh

	8
	Công đoàn Công ty Khách sạn Heritage Hạ Long TKV

	9
	Công đoàn Công ty Cæ phÇn C¬ khÝ M¹o Khª TKV

	10
	Công đoàn Công ty Cổ phần Cơ điện Uông Bí TKV

	Cụm 10:   14 Công đoàn các đơn vị  Sự nghiệp TW

	1
	Công đoàn  Trường Cao đẳng Công nghiệp và Xây dựng  Uông Bí

	2
	Công đoàn  Trường Cao đẳng Nghề mỏ Hồng Cẩm 

	3
	Công đoàn  Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh

	4
	Công đoàn  Trường Cao đẳng Nghề mỏ Hữu nghị 

	5
	Công đoàn  Trường Cao đẳng Công nghiệp Cẩm phả

	6
	Công đoàn  Trung tâm Kỹ thuật Bảo vệ Rừng số 1

	7
	Công đoàn  Chi cục Đăng kiểm số 15

	8
	Công đoàn  Bệnh viện Việt Nam -Thuỵ Điển Uông Bí

	9
	Công đoàn  Hoa tiêu Quảng Ninh

	10
	Công đoàn  Đại lý tầu biển Việt Nam

	11
	Công đoàn  Cảng vụ Quảng Ninh

	12
	Công đoàn  Trường Trung cấp Xây dựng (Nam Khê, Uông Bí).

	13
	Công đoàn  Trường Trung học Kinh tế Quảng Ninh 

	14
	Công đoàn  Trường Cao đẳng Nông lâm Đông bắc


	Cụm 11: 19 CĐCS CÁC NGÂN HÀNG TW

	1
	CĐCS Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Quảng Ninh

	2
	CĐCS  Chi  nhánh Ngân hàng Công thương Quảng Ninh 

	3
	CĐCS Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Quảng Ninh 

	4
	CĐCS Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Quảng Ninh 

	5
	CĐCS Ngân hàng Thương mại CP Ngoại Thương Chi nhánh QN

	6
	CĐCS Ngân hàng Nhà Đồng Bằng Sông Cửu Long Chi nhánh QN 

	7
	CĐCS Ngân hàng Công thương Cẩm Phả

	8
	CĐCS Ngân hàng Công thương Bãi Cháy

	9
	CĐCS Ngân hàng Công thương Uông Bí

	10
	CĐCS Ngân hàng Công thương Móng Cái

	11
	CĐCS Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Móng Cái

	12
	CĐCS Ngân hàng Chính sách xã hội Quảng Ninh

	13
	CĐCS Chi nhánh Công ty Cho thuê Tài chính I Quảng Ninh

	14
	CĐCS Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nhà Hà Nội

	15
	CĐCS Ngân hàng Thương mại CP Quốc tế Chi nhánh Quảng Ninh 

	16
	CĐCS Ngân hàng Thương mại CP Hàng hải Chi nhánh Quảng Ninh 

	17
	CĐCS Ngân hàng Thương mại CP Ngoài Quốc doanh Chi nhánh QN 

	18
	CĐCS Ngân hàng Thương mại CP Sài Gòn- Công thương CN QNinh 

	19
	CĐCS Ngân hàng Thương mại CP Nhà Hà Nội chi nhánh Uông Bí


TỔNG SỐ : 11 CỤM  =  110 ĐƠN VỊ.

PHẦN II

 BẢNG ĐIỂM 7 CHUYÊN ĐỀ THI ĐUA

I. Bảng điểm tổng hợp: 

	TT
	Chuyên đề
	Điểm các đơn vị

trực tiếp chỉ đạo
	Điểm các đơn vị

phối hợp chỉ đạo

	1
	Chính sách – Pháp luật
	32
	37

	2
	Tuyên giáo
	15
	22

	3
	Tổ chức
	15
	5

	4
	Nữ công
	10
	10

	5
	Tài chính
	10
	8

	6
	Kiểm tra
	10
	10

	7
	Văn phòng 
	8
	  8

	
	Tổng điểm
	100
	100


A. BẢNG CHẤM  ĐIỂM  CHO CÁC CẤP CÔNG ĐOÀN

 DO LĐLĐTỈNH QUẢN LÝ TRỰC TIẾP

***

	A1. Chuyên đề Chính sách – Pháp luật: (32 điểm)
	Điểm chuẩn
	 Tự chấm

	I
	CÔNG TÁC ĐỜI SỐNG -  CHÍNH SÁCH XÃ HỘI ( 17 ĐIỂM)
	
	

	1
	Tổ chức tuyên truyền, tư vấn pháp luật cho CNVC, LĐ có kết quả tốt.
	02 
	

	2
	Tổ chức chỉ đạo Đại hội CNVC, Hội nghị CBCC, Hội nghị Người lao động đảm bảo chất lượng, đúng quy định.
	03
	

	3
	Tổ chức, chỉ đạo việc thương lượng, ký kết và thực hiện TƯ LĐTT có chất lượng tốt; Tham gia xây dựng và tuyên truyền nội quy, quy chế trong đơn vị có kết quả
	03 
	

	4
	Tham gia giải quyết việc làm cho CNVC, LĐ; Thực hiện các chính sách lao động đúng pháp luật; Tham gia giải quyết tranh chấp lao động có hiệu quả
	02 
	

	5
	Chăm lo tốt đời sống vật chất và tinh thần cho CNVC, LĐ; Tích cực tham gia các hoạt động xã hội từ thiện.
	02 
	

	6
	Tích cực kiểm tra, giám sát thực hiện chế độ chính sách, pháp luật liên quan đến người lao động.
	04 
	

	7
	Thực hiện báo cáo đầy đủ theo định kỳ, đảm bảo chất lượng.
	01 
	

	II
	CÔNG TÁC THI ĐUA      (09 ĐIẺM)
	
	

	1
	Hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội
	02 
	

	2
	Có chương trình Thi đua, xây dựng được điển hình tiên tiến
	01 
	

	3
	Có nhiều công trình sản phẩm giá trị kinh tế lớn
	01 
	

	4
	Tổ chức hiệu quả các cuộc thi thợ giỏi, thao diễn kỹ thuật, tuyên dương công nhân tiên tiến tiêu biểu....
	01 
	

	5
	Có nhiều biện pháp phát huy phong trào sáng kiến, tiết kiệm
	01 
	

	6
	Tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua (Tự quản ANTT, ATGT, DNG-CQVH, phong trào xây dựng Nông thôn mới)
	02 
	

	7
	Thực hiện báo cáo đầy đủ theo định kỳ, đảm bảo chất lượng.
	01 
	

	III
	CÔNG TÁC BẢO HỘ LAO ĐỘNG    (6 ĐIỂM)
	
	

	1
	Tổ chức thực hiện tốt phong trào "Xanh, sạch, đẹp - Bảo đảm ATVSLĐ, PCCN"
	01 
	

	2
	Tổ chức huấn luyện và hoạt động hiệu quả mạng lưới ATVSV
	01 
	

	3
	Giảm TNLĐ, không có TNLĐ chết người và sự cố nghiêm trọng
	02 
	

	4
	Có nhiều biện pháp cải thiện điều kiện lao động, môi trường, chăm sóc sức khoẻ người lao động
	01 
	

	5
	Thực hiện tốt chế độ khai báo, báo cáo đầy đủ, kịp thời về công tác BHLĐ theo Thông tư 14/2005/TTLT-BLĐTBXH-BYT-TLĐLĐVN, ngày 8/3/2005.
	01 
	

	A2. Chuyªn ®Ò Tuyªn truyÒn gi¸o dôc: (15 ®iÓm)
	Điểm chuẩn
	 Tự chấm

	1
	Có chương trình, kế hoạch công tác năm và từng đợt cụ thể theo chỉ đạo hướng dẫn của LĐLĐ Tỉnh. Báo cáo kịp thời kết quả và các vấn đề nảy sinh liên quan đến công tác tư tưởng của CNVC, LĐ.
	         1,5
	

	2
	Triển khai hướng dẫn và tổ chức kịp thời những đợt sinh hoạt chính trị, tuyên truyền giáo dục, phổ biến chính sách pháp luật sâu rộng trong CNVC, LĐ có chất lượng.
	04 
	

	3
	Thực hiện tuyên truyền, giáo dục đoàn viên hiểu biết về Đảng, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, xây dựng Tổ chức Công đoàn. Giới thiệu những người ưu tú để Đảng xem xét kết nạp.
	02 
	

	4
	- Có chỉ đạo tổ chức học tập văn hoá, chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao tay nghề cho CNVC, LĐ. 

 - Tuyên truyền chỉ đạo tốt phong trào xây dựng gia đình hiếu học, đơn vị hiếu học, xây dựng xã hội học tập, xây dựng Nông thôn mới....
	03 
	

	5
	Chỉ đạo tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, TDTT, xây dựng khu tập thể văn minh, xây dựng đời sống văn hoá cơ sở, gia đình văn hoá mới, phòng chống các TNXH trong CNVC, LĐ.
	02 
	

	6
	Tham gia đầy đủ các hoạt động văn hoá, văn nghệ, TDTT và các hoạt động tập trung khác theo yêu cầu nhiệm vụ chính trị do LĐLĐ Tỉnh tổ chức.
	1,5 
	

	7
	Thực hiện báo cáo đầy đủ theo định kỳ, đảm bảo chất lượng.
	01 
	

	A3. Chuyên đề Tổ chức: (15 điểm)
	
	

	1
	Xây dựng tốt CĐCS vững mạnh đạt yêu cầu Nghị quyết công đoàn cấp trên.
	04 
	

	2
	Kịp thời kiện toàn củng cố tổ chức. Có chương trình công tác, quy chế làm việc và thực hiện tốt quy định chỉ đạo đại hội CĐCS theo nhiệm kỳ.
	03 
	

	3
	Thực hiện tốt công tác Tổ chức cán bộ, xây dựng thực hiện quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cán bộ.
	03 
	

	4
	Đẩy mạnh việc phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS khu vực NQD; giữ vững, nâng cao chất lượng sinh hoạt công đoàn theo quy định, đặc biệt là chất lượng tổ công đoàn.
	04 
	

	5
	Thực hiện báo cáo đầy đủ theo định kỳ, đảm bảo chất lượng.
	01
	

	A4. Chuyên đề Nữ công: (10 điểm)
	
	

	

1
	Thực hiện tốt công tác bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng đối với lao động nữ. Tích cực kiểm tra, giám sát thực hiện chế độ chính sách đối với Nữ CNVC, LĐ.
	04 
	

	2
	Thực hiện tốt chương trình công tác tuyên truyền giới trong Nữ CNVC, LĐ; Thực hiện tốt kế hoạch hoá gia đình. Duy trì và có nhiều hình thức mới trong việc tổ chức phong trào thi đua trong Nữ  CNVC, LĐ
	03 
	

	3
	Thực hiện tốt chương trình công tác tổ chức, nâng cao năng lực cán bộ nữ.
	02 
	

	4
	Thực hiện báo cáo đầy đủ theo định kỳ, đảm bảo chất lượng.
	01 
	

	A5. Chuyªn ®Ò Tµi chÝnh: (10 ®iÓm)
	
	

	1
	Thu đúng, thu đủ và kịp thời kinh phí công đoàn theo chế độ quy định
	03 
	

	2
	Thu tốt đoàn phí công đoàn theo quy định.
	02 
	

	3
	Chi đúng theo chế độ, có hiệu quả cao cho hoạt động công đoàn.
	02 
	

	4
	Quản lý tốt, thực hiện chế độ báo cáo, dự toán, quyết toán kịp thời, đảm bảo chất lượng theo quy định.
	03 
	

	A6. Chuyªn ®Ò KiÓm tra: (10 ®iÓm)
	
	

	1
	Kịp thời kiện toàn tổ chức UBKT, xây dựng và thực hiện chương trình công tác năm, tập huấn cho các uỷ viên UBKT theo kế hoạch.
	02 
	

	2
	Giải quyết và tham gia giải quyết tốt đơn thư khiếu nại.
	02 
	

	3
	Thực hiện tốt công tác kiểm tra tài chính, tài sản của công đoàn theo kế hoạch.
	03 
	

	4
	Thực hiện tốt công tác kiểm tra chấp hành Điều lệ Công đoàn đồng cấp và cấp trên theo kế hoạch.
	02 
	

	5
	Thực hiện báo cáo đầy đủ theo định kỳ, đảm bảo chất lượng.
	01 
	

	A7. Chuyªn ®Ò V¨n phßng: (8 ®iÓm)
	Điểm chuẩn
	 Tự chấm

	1
	Có chương trình công tác năm gửi về LĐLĐ tỉnh đúng thời gian, trong năm chỉ đạo linh hoạt, hoàn thành tốt chương trình đã đề ra.
	01 
	

	2
	Có đủ báo cáo quý, 6 tháng và cả năm đảm bảo chất lượng, thời gian nộp theo quy định..
	01
	

	3
	Có đủ báo cáo nhanh hàng tháng đảm bảo chất lượng và thời gian nộp theo quy định.
	04 
	

	4
	Báo cáo kịp thời biến động đột xuất ảnh hưởng đến đơn vị, việc làm, đời sống, tư tưởng của CNLĐ.
	01 
	

	5
	Thực hiện tốt công tác văn thư, lưu trữ theo quy định.
	01 
	


B. BẢNG ĐIỂM CHẤM CHO CÁC CÔNG ĐOÀN

CÔNG TY, CĐCS THUỘC CÁC NGÀNH TW TRÊN ĐỊA BÀN

B1. Chuyên đề Chính sách – Pháp luật: (37 điểm)

	I
	ĐỜI SỐNG -  CHÍNH SÁCH ( 20 ĐIỂM)
	Điểm chuẩn
	 Tự chấm

	1
	Phổ biến và tư vấn pháp luật tốt cho CNVC, LĐ.
	02 
	

	2
	Tổ chức có chất lượng Đại hội CNVC, Hội nghị CBCC, Hội nghị Người lao động.
	03 
	

	3
	Ký thoả ước LĐTT, nội quy lao động, quy chế đơn vị chất lượng tốt.
	03
	

	4
	Tham gia giải quyết tốt việc làm, thực hiện chính sách lao động đúng pháp luật, giải quyết tranh chấp lao động có hiệu quả.
	03 
	

	5
	Chăm lo tốt đời sống cho CNLĐ; Đẩy mạnh  các hoạt động xã hội  nhân đạo từ thiện trên địa bàn.
	04
	

	6
	Tham gia kiểm tra, giám sát thực hiện tốt chế độ chính sách, pháp luật liên quan tới người lao động.
	04 
	

	7
	Thực hiện báo cáo đầy đủ theo định kỳ, đảm bảo chất lượng.
	01 
	

	II
	THI ĐUA      ( 11  ĐIẺM)
	
	

	1
	Hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội
	03 
	

	2
	Tổ chức tốt và đăng ký các phong trào thi đua do LĐLĐ Tỉnh và tỉnh Quảng Ninh phát động, (thi đua trong hệ thống công đoàn, DNG-CQVH, Tuyên dương công nhân tiên tiến tiêu biểu, Giải thưởng 28/7...).
	03 
	

	3
	Tổ chức tốt phong trào Tự quản ANTT, ATGT, cơ quan, đơn vị không có người vi phạm.
	04 
	

	4
	Thực hiện báo cáo đầy đủ chế độ báo cáo thi đua theo định kỳ.
	01
	

	III
	Công tác BHLĐ: (6 điểm)
	
	

	1
	Thực hiện tốt phong trào Xanh, sạch, đẹp -Bảo đảm ATVSLĐ.
	01 
	

	2
	Có nhiều phương án và giải pháp cải thiện ĐK lao động cho người lao động.
	01 
	

	3
	Giảm TNLĐ, không có TNLĐ chết người và sự cố nghiêm trọng
	02 
	

	4
	Tổ chức huấn luyện và chỉ đạo tốt hoạt động mạng lưới ATVSV.
	01 
	

	5
	Thực hiện báo cáo đầy đủ theo định kỳ, đảm bảo chất lượng theo Thông tư 14/2005/TTLT-BLĐTBXH-BYT-TLĐLĐVN, ngày 8/3/2005.
	01 
	 

	 B2. Chuyên đề tuyên truyền giáo dục: (22 điểm)   
	
	

	1
	Có chương trình, kế hoạch công tác năm và từng đợt cụ thể theo chỉ đạo, hướng dẫn của LĐLĐ Tỉnh.
	02 
	

	2
	Tổ chức kịp thời các đợt sinh hoạt chính trị tập trung; tuyên truyền giáo dục, học tập thực hiện nghị quyết, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước và Tổ chức Công đoàn; nội quy, quy chế của đơn vị.
	03 
	

	3
	Tuyên truyền, giáo dục đoàn viên hiểu biết về Đảng, chính quyền và Công đoàn, tham gia xây dựng Đảng và công tác quản lý đơn vị. Giới thiệu những người ưu tú để Đảng xem xét kết nạp.
	02 
	

	4
	Chỉ đạo và tổ chức cho CNLĐ học tập văn hoá, nghiệp vụ chuyên môn, nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu CNH-HĐH đất nước.
	05 
	

	5
	Có phong trào xây dựng khu tập thể văn minh, gia đình văn hoá mới, phòng chống TNXH trong CNLĐ đạt kết quả.
	02 
	

	6
	Có kế hoạch xây dựng đời sống văn hoá cơ sở; đẩy mạnh các hoạt động văn hoá văn nghệ, TDTT, câu lạc bộ, thư viện.
	02 
	

	7
	Tham gia tốt các hoạt động do LĐLĐ Tỉnh tổ chức yêu cầu
	04 
	

	8
	Thực hiện báo cáo đầy đủ theo định kỳ, đảm bảo chất lượng.
	02 
	

	B3. Chuyên đề Tổ chức: (5 điểm)             

	1
	Thực hiện tốt việc thông tin báo cáo về công tác tổ chức khi có thay đổi về tổ chức, cán bộ theo biểu mẫu thống kê của LĐLĐ Tỉnh gửi.
	05 
	

	B4. Chuyên đề Nữ công: (10 điểm)
	
	

	1
	Thực hiện tốt các hoạt động giới và phong trào thi đua trong nữ CNVC, LĐ do LĐLĐ Tỉnh hướng dẫn.
	03 
	

	2
	Tổ chức tốt công tác tuyên truyền giáo dục giới và gia đình, các chế độ, chính sách, pháp luật liên quan nữ CNVC, LĐ; thực hiện tốt công tác KHHGĐ.
	03 
	

	3
	Tổ chức tốt công tác kiểm tra, giám sát chế độ chính sách với lao động nữ, bảo vệ bà mẹ, trẻ em.
	03 
	

	4
	Thực hiện báo cáo đầy đủ theo định kỳ, đảm bảo chất lượng.
	01 
	

	B5. Chuyên đề Tài chính: (08 điểm)
	
	

	1
	Báo cáo kịp thời ( tháng , quý, năm ) về thực hiện trích nộp kinh phí công đoàn lên Công đoàn cấp trên với Liên đoàn Lao động tỉnh .
	08 
	

	B6. Chuyên đề Kiểm tra: (10 điểm)
	
	

	1
	Phối hợp cùng cơ quan chức năng kiểm tra xử lý và tham gia giải quyết đơn thư tố cáo, khiếu nại của CNVC, LĐ kịp thời, có hiệu quả.
	06 
	

	2
	Tham gia kiểm tra thu, nộp tài chính công đoàn theo quy định phân cấp của Tổng LĐLĐ Việt Nam.
	02 
	

	3
	Báo cáo kết quả kiểm tra đơn thư, kiểm tra tài chính về LĐLĐ Tỉnh.
	02
	

	B7. Chuyên đề Văn phòng: (08 điểm)
	
	

	1
	Có chương trình công tác năm gửi về LĐLĐ Tỉnh đúng thời gian, trong năm chỉ đạo linh hoạt, hoàn thành tốt chương trình đã đề ra.
	01 
	

	2
	Có đủ báo cáo 6 tháng và cả năm đảm bảo chất lượng, thời gian nộp theo quy định.
	06
	

	3
	Báo cáo kịp thời biến động đột xuất ảnh hưởng đến đơn vị, việc làm, đời sống, tư tưởng của CNLĐ.
	01
	


C. XẾP LOẠI VÀ KHEN THƯỞNG

I. PHÂN LOẠI THEO CHẤM ĐIỂM


- Loại A: Đạt từ 85 – 100 điểm.


- Loại B: Đạt từ 70 đến dưới 85 điểm.


- Loại C: Đạt từ 60 đến dưới 70 điểm.

          * Dưới 60 điểm: Không xếp loại. 

II. KHEN THƯỞNG


Hàng năm Hội đồng Thi đua Khen thưởng LĐLĐ Tỉnh  căn cứ vào kết quả chấm điểm xét chọn: Mỗi Cụm xét chọn 01 đơn vị nhất. Nếu Cụm có từ 6 đến 9 đơn vị chọn thêm 01 đơn vị Nhì; Cụm có từ 10 đơn vị trở lên chọn thêm 01 đơn vị Nhì và 1 đơn vị Ba.

1. Điều kiện xếp nhất, nhì, ba Cụm:


- Đơn vị Nhất Cụm: Là đơn vị xếp loại A (không có chuyên đề loại B) và có số điểm cao nhất trong Cụm (đối với CĐCS thì không có TNLĐ chết người và sự cố nghiêm trọng).


- Đơn vị xếp thứ Nhì Cụm: Là đơn vị xếp loại A (không có chuyên đề loại B) và có số điểm cao thứ 2 trong Cụm (đối với CĐCS thì không có TNLĐ chết người và sự cố nghiêm trọng).


- Đơn vị xếp thứ Ba Cụm: Là đơn vị xếp loại A (không có chuyên đề loại B) và có số điểm cao thứ 3 trong Cụm (đối với CĐCS thì không có TNLĐ chết người và sự cố nghiêm trọng).


2. Khen thưởng:


- Đơn vị xếp Nhất Cụm: Được LĐLĐ Tỉnh tặng thưởng Cờ thi đua dẫn đầu Cụm


- Đơn vị xếp Nhì Cụm: Được LĐLĐ Tỉnh cấp Bằng Công nhận kèm theo tiền thưởng 4.000.000 đồng; đồng chí Chủ tịch công đoàn được thưởng 400.000 đồng, đồng chí Phó Chủ tịch công đoàn được thưởng 300.000 đồng.


- Đơn vị xếp thứ Ba Cụm: Được LĐLĐ Tỉnh cấp Bằng công nhận kèm theo tiền thưởng 3.000.000 đồng; đồng chí Chủ tịch công đoàn được thưởng 300.000 đồng, đồng chí Phó Chủ tịch công đoàn được thưởng 200.000 đồng.
--------------------
Phụ lục số 2
 CHỈ TIÊU CỜ VÀ BẰNG KHEN TOÀN DIỆN CỦA LĐLĐ TỈNH CHO CÔNG  ĐOÀN  THUỘC DIỆN LĐLĐ TỈNH QUẢN LÝ TRỰC TIẾP
(Được xét đề nghị khen thưởng năm 2011)

(Ban hành kèm theo Công văn số: 412 /LĐLĐ

ngày 28 /11 /2011 của  LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh)

	STT
	Đơn vị
	Bằng khen 
	Cờ

 toàn diện cho CĐCS
	Ghi chú

	
	
	Số lượng
	Trong đó khối GD, trường học
	
	

	I
	Cụm 1
	27
	5
	07
	

	1
	Công đoàn Viên chức
	4
	     -   
	           1 
	

	2
	Công đoàn  Y tế
	2
	     -   
	           1 
	

	3
	Công đoàn  ngành Xây dựng
	5
	     -   
	           1 
	

	4
	Công đoàn  ngành Công thương
	3
	     -   
	           1 
	

	5
	Công đoàn  ngành NN & PTNT
	5
	     -   
	           1 
	

	6
	Công đoàn  ngành GTVT
	3
	     -   
	           1 
	

	7
	Công đoàn  ngành Giáo dục QN
	5
	      5 
	           1 
	

	II
	Cụm 2
	55
	21
	12
	

	1
	Liên đoàn Lao động  Tp Hạ Long
	16
	      3 
	           3 
	

	2
	Liên đoàn Lao động  Tp Uông Bí
	8
	      3 
	           2 
	

	3
	Liên đoàn Lao động  thị xã Cẩm Phả
	10
	      3 
	           2 
	

	4
	Liên đoàn Lao động  Tp Móng Cái
	6
	      3 
	           2 
	

	5
	Liên đoàn Lao động  huyện Đông Triều
	9
	      5 
	           2 
	

	6
	Liên đoàn Lao động  huyện Yên Hưng
	6
	      4 
	           1 
	

	III
	Cụm  3
	25
	14
	08
	

	1
	Liên đoàn Lao động  huyện  huyện Hải Hà
	4
	      3 
	           1 
	

	2
	Liên đoànLao động  huyện Hoành Bồ
	4
	      2 
	           1 
	

	3
	Liên đoàn Lao động  huyện Ba Chẽ
	2
	      1 
	           1 
	

	4
	Liên đoàn Lao động  huyện Đầm Hà
	3
	      2 
	           1 
	

	5
	Liên đoàn Lao động  huyện Tiên Yên
	3
	      2 
	           1 
	

	6
	Liên đoàn Lao động  huyện Vân Đồn
	4
	      2 
	           1 
	

	7
	Liên đoàn Lao động  huyện Bình Liêu
	3
	      1 
	           1 
	

	8
	Liên đoàn Lao động  huyện Cô Tô
	2
	      1 
	           1 
	

	IV
	Cụm 4
	03
	0
	01
	

	1
	CĐCS Cơ quan LĐLĐ tỉnh
	1
	 
	           1 
	

	2
	CĐCS Kho bạc Nhà nước
	1
	 
	
	

	3
	CĐCS Cục Hải Quan Quảng Ninh
	1
	 
	
	

	*
	Tổng cộng 24 đơn vị
	   110 
	    40 
	28
	


a). Tổng số Bằng khen không quá 110 cái;

b). Đối với Cụm các CĐCS trực thuộc LĐLĐ tỉnh nếu đơn vị có thành tích đặc biệt xuất sắc thì Ban Thường vụ mới được đề nghị xét tặng 01 Cờ.

---------------
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